
Bài 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT 

Phần I. Khí áp – Các đai khí áp 

Câu 1: Dựa vào SGK trang 58 và tập bản đồ trang 23, em hãy cho biết: 

a. Khí áp là gì?................................................................................................ 

b. Dụng cụ đo khí áp là gì?.............................................................................. 

c. Khí áp trung bình là bao nhiêu milimet thủy ngân?...................................... 

d. Các vành đai khí áp trên thế giới phân bố như thế nào? 

……………………………………………………………………………… 

e. Khí áp trên thế giới được chia thành áp cao và áp thấp. Vậy những đai áp thấp 

và đai áp cao phân bố ở những vĩ độ nào trên Trái Đất? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Phần II. Gió – các hoàn lưu khí quyển: 

Câu 2: Dựa vào SGK trang 59 và tập bản đồ trang 23, em hãy hoàn thành nội dung 

sau: 

     a/. Gió : Là sự chuyển động của không khí từ nơi ………………..về nơi…………….. 

          - Nguyên nhân :  do có sự…………………………. giữa hai nơi 

     b/. Các loại gió thổi quanh năm trên trái đất: 

+ Gió………………………:thổi từ 300Bvà 300N về Xích Đạo . 

        +Gió………………………: thổi từ 300B và 300N về 600B và 600N.  

+ Gió………………………:thổi từ cự Bắc và Nam về 600B và 600N 

    c./ Hoàn lưu khí quyển : Là sự chuyển động của không khí giữa các 

đai……………..và đai…………….. tạo thành hệ thống………………………. . 

 

 

Bài 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ- MƯA 

Phần I. Hơi nước và độ ẩm của không khí: 

Câu 1: Dựa vào SGK trang 61, em hãy chọn từ khóa đúng và hoàn thành nội dung 

sau: 

 

 

     a/. Hơi nước : 

1 lượng hơi nước Nóng Không khí bão hòa 

 

Ngưng tụ 



- Trong không khí có chứa                                          nhất định . 

- Không khí càng                                 thì càng chứa nhiều hơi nước . 

- Nếu không khí chứa 1 lượng hơi nước tối đa→ gọi là  

     b/. Hiện tượng ngưng tụ : Khi không khí đã bão hoà mà vẫn được cung cấp thêm 

hơi nước hay  bị lạnh đi do bốc lên cao→ lượng hơi nước dư  trong không khí sẽ                           

đọng lại thành hạt nước  sinh ra hiện tượng mây, mưa , sương . 

Phần II. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất: : Hơi nước trong không khí , 

ngưng tụ tạo thành mây. hạt mây to dần → MƯA . 

Câu 2: Dựa vào SGK trang 62, em hãy cho biết: 

- Cách tính lượng mưa trong năm? 

……………………………………………………………………………….. 

- Cách tính lượng mưa trung bình năm? 

………………………………………………………………………………… 

• Hướng dẫn đọc biểu đồ lượng mưa của một khu vực: trong mỗi biểu đồ sẽ 

có trục dọc và trục ngang. Trục dọc biểu thị lượng mưa đơn vị là mm ( 

milimet). Trục ngang biểu thị các tháng trong 1 năm ( 12 tháng). Các cột 

màu xanh biểu thị lượng mưa của từng tháng.  

- Ví dụ: Dựa vào hình 53. Biểu đồ lượng mưa của Tp.Hồ Chí Minh trong SGK 

trang 62, cho biết: 

+ Tháng nào có lượng mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm? 

……………………………………………………………………………….. 

+ Tháng nào có lượng mưa ít nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm? 

……………………………………………………………………………….. 

Câu 3: Dựa vào hình 54. Bản đồ phân bố lượng mưa trung bình trên thế giới trong 

SGK trang 63, cho biết: 

- Vùng Cực, Chí tuyến và Xích đạo nơi nào có lượng mưa nhiều, nơi nào có 

lượng mưa ít? 

…………………………………………………………………………………… 

- Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới? 

…………………………………………………………………………………… 

- Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu? 

…………………………………………………………………………………… 

 

Các em hoàn thành bài 19 và 20 vào tập Địa sau đó chụp hình bài làm gửi 

qua mail: kimbien.hcmue@gmail.com (hoặc Facebook, Zalo của cô). Thời 

hạn: Trước ngày 29/2/2020.  
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